Họ và tên :…………………………..		BÀI TẬP SỐ 3 ( CHUẨN BỊ BÀI MỚI )
Lớp : 6/….					            MÔN: NGỮ VĂN 6, HK2

Bài 1: Nối cột A với cột B để có đáp án đúng nhất: 
	A
	B
	

	1. Lượm
	a. Nguyễn Tuân
	1……………

	2. Sông nước cà Mau
	b. Minh Huệ
	2……………

	3. Cô Tô
	c. Tô Hoài
	3……………

	4.Cây tre Việt Nam
	d. Tố Hữu
	4……………

	5. Đêm nay bác không ngủ
	e. Tạ Duy Anh
	5……………

	6. Bức tranh của em gái tôi
	f. Thép Mới
	6……………

	7. Vượt thác
	g. Đoàn Giỏi
	7……………

	8. Bài học đường đời đầu tiên
	h. Võ Quảng
	8……………


Bài 2 :  Về bài thơ Đêm nay Bác không ngủ thực hiện những yêu cầu sau:
a. Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Chép lại nguyên văn khổ thơ cuối trong bài thơ ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Đọc văn bản : “ Sông nước Cà Mau” sách giáo khoa Ngữ Văn 6, tập 2 trả lời các câu hỏi sau: 
a/ Tìm 8 danh từ riêng có trong văn bản.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b/ Câu văn nào trong bài miêu tả được nét nổi bật của chợ Năm Căn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Bài 4: Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học , em hãy tìm những hình ảnh so sánh có trong các câu sau : (gạch chân dưới đáp án)
a/ Trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.
b/ Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.
c/ … Bóng Bác cao lồng lộng
        Ấm hơn ngọn lửa hồng
d/ Lúc ở nhà, mẹ cũng là cô giáo
   Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền.
Bài 5: Nhân hóa là gì? Kể tên các kiểu nhân hóa thường gặp?( gợi ý: sgk/57,58)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Học bài: học thuộc khổ thơ cuối trong bài “ Đêm nay Bác không ngủ 
Bài 7:  Viết một đoạn văn ngắn diễn tả tâm trạng của Dế Mèn khi đứng trước nấm mồ của Dế Choắt ( theo lời kể của Dế Mèn) .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Họ và tên :…………………………..	BÀI TẬP SỐ 4 ( CHUẨN BỊ BÀI MỚI )
Lớp : 6/….					            MÔN: NGỮ VĂN 6, HK2

A. Trắc nghiệm:Chọn câu trả lời đúng nhất  
1/  Phó từ đứng trước động từ, tính từ không bổ sung cho động từ, tính từ ý nghĩa:
A. quan hệ thời gian. 			B. sự tiếp diễn tương tự. 
C. sự phủ định, cầu khiến. 		D. kết quả và hướng.
2/ Vị ngữ trong câu: "Mặt trời nhú lên dần, rồi lên cho kỳ hết." có cấu tạo là :
A. động từ.  		B. cụm động từ. 	C. tính từ.  		D. cụm tính từ.
3/ Văn bản Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) được kể bằng lời của :
 A. Dế Mèn.		B.chị Cốc. 		C. Dế Choắt.		D. người kể chuyện.
4/ Văn bản Sông nước Cà Mau (Đoàn Giỏi) được trích từ tác phẩm:
 A. Rừng U Minh. 	B. Quê Nội. 		C. Đất rừng phương Nam. 	D. Mảnh đất phương Nam.
5/ Câu văn chứa phó từ là:
A. Lá đào, lá na, lá sói vẫy tay run rẩy.				
B. Từng chiếc lá mít vàng ối. 
C. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín 	
D. Chim chóc cũng đua nhau đến bên hồ làm tổ.
6/ Câu có chủ ngữ cấu tạo là động từ: 
A. Hương là một bạn gái chăm ngoan. 		B. Bà tôi đã già.
C. Đi học là hạnh phúc của trẻ em. 		D. Mùa xuân mong ước đã đến.
7/ Vị ngữ trả lời cho câu hỏi:
A. Ai? 		B. Làm gì? 		C. Con gì? 		D. Cái gì?
8/  Câu văn “ Rặng râm bụt cũng sắp có nụ” có các phó từ biểu thị ý nghĩa? 
	Chỉ A. Sự tiếp diễn tương tự và chỉ thời gian; 
	C. Chỉ thời gian;

	B.Chỉ sự phủ định và mức độ;
	D. Chỉ mức độ..



B. Tự luận: 
Bài 1: Xác định trạng ngữ(TN), chủ ngữ(CN) , vị ngữ (VN) các câu sau:
1.Khoảng gần trưa, trên các chỏm rừng, gió Tây nam cuốn mây xám về một góc rồi thổi dạt đi.
…………………………………………………………………………………………
2.Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.
…………………………………………………………………………………………
3.Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại.
…………………………………………………………………………………………
4.Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù.
…………………………………………………………………………………………
5.Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng.
…………………………………………………………………………………………
6.Đứng trên đó, Bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu và cả những nơi má Bé đang 
…………………………………………………………………………………………đánh giặc.
7.Tre, nứa, mai, vầu giúp gười trăm nghìn công việc khác nhau.
…………………………………………………………………………………………
8.Gió biển không chỉ đem lại sức khỏe cho con người mà nó còn là một liều thuốc quý giúp 
…………………………………………………………………………………………con người tăng cường sức khỏe.
9.Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống.
…………………………………………………………………………………………
10.Khi gặp nguy hiểm, bằng đôi cánh dang rộng, gà mẹ có thể che chở hơn mười chú gà con.
…………………………………………………………………………………………
11.Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má bảy chở thương binh lặng lẽ trôi.
…………………………………………………………………………………………
12.Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời.
…………………………………………………………………………………………
Bài 2: Về Bài thơ “ Lượm” của Tố Hữu trả lời các câu hỏi sau:
a/ Giới thiệu tác giả, tác phẩm ( chọn những thông tin chính để trả lời)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b/ Chép chính xác 2 khổ thơ (liên tiếp) miêu tả vẻ đẹp của chú bé Lượm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3: Hãy điền các từ sau vào chổ trống thích hợp.
a/ nhọn hoắt, rung rinh,  mẫm bóng, cường tráng	
Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên (1)………………………. Đôi càng tôi (2)………………….Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và (3)…………………… Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi (4)……………………một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng.
b/ hãnh diện, thôi miên,  xấu hổ, ngỡ ngàng, 
	Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự (1)…………………………., rồi đến (2)………………………………., sau đó là (3)…………………………..Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như (4)………………………….. vào dòng chữ đề trên bức tranh: “ Anh trai tôi”.
Bài 4: Học bài: học thuộc lòng đoạn thơ từ “ Một hôm nào đó” đến hết bài trong bài thơ “Lượm” ( sgk/74,75)
Bài 5: Viết một đoạn văn ngắn miêu tả sân trường em trong giờ ra chơi.
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